
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 339 168 725

01/07/2022 Anh Danh ủng hộ KTX 1 000 000         3 340 168 725

 Chị Nữ (Q10) ủng hộ KTX 100 000            3 340 268 725

Chi phí 70 000                   3 340 198 725

02/07/2022  Chị Thien Trang, chị Tham ủng hộ KTX 400 000            3 340 598 725

Chị Uyên (Q10) ủng hộ KTX 2 000 000         3 342 598 725

Chị Hà Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX 400 000            3 342 998 725

Tiền bán phiếu cơm (148p) 296 000            3 343 294 725

04/07/2022 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T7 200 000            3 343 494 725

Chi phí 560 000                 3 342 934 725

05/07/2022 Hội Bồ câu VN ủng hộ KTX 5 300 000         3 348 234 725

 Tiền bán phiếu cơm   (162ph). 324 000            3 348 558 725

Chi phí 160 000                 3 348 398 725

06/07/2022  Anh Tung ủng hộ KTX 200 000            3 348 598 725

07/07/2022 Chị ADTB CMTX T7 500 000            3 349 098 725

Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX 2 000 000         3 351 098 725

Anh Thành ủng hộ KTX 2 000 000         3 353 098 725

Anh Tăng Quân Nam CMTX T7 3 000 000         3 356 098 725

Tiền bán phiếu cơm  (170ph). 340 000            3 356 438 725

Chi phí 3 022 000              3 353 416 725

09/07/2022 MTQ có số GD 893365.090722.130013 ủng hộ KTX 1 000 000         3 354 416 725

Chị KLHuong CMTX T7 200 000            3 354 616 725

Tiền bán phiếu cơm  (163ph). 326 000            3 354 942 725

Chi phí 120 000                 3 354 822 725

10/07/2022  Anh Do Huu Minh CMTX T7 500 000            3 355 322 725

11/07/2022 Chị To Hien Trinh CMTX T7 1 000 000         3 356 322 725

Chi phí 20 669 602            3 335 653 123

12/07/2022 Tiền bán phiếu cơm ( 168ph). 336 000            3 335 989 123

Chi phí 150 000                 3 335 839 123

14/07/2022 MTQ có số GD 477677.140722.210541 ủng hộ KTX 50 000              3 335 889 123

Anh Hiếu - Chị Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX 500 000            3 336 389 123

 Ông Lê Thế Hiển ủng hộ KTX 200 000            3 336 589 123

Tiền bán phiếu cơm  (201ph). 402 000            3 336 991 123

Chi phí 490 000                 3 336 501 123

15/07/2022  Anh Bảo (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000         3 337 501 123

Chi phí 2 875 534              3 334 625 589

16/07/2022 Tiền bán phiếu cơm (192ph). 384 000            3 335 009 589

Chi phí 150 000                 3 334 859 589

17/07/2022  An Trần Trí Bảo ủng hộ KTX 500 000            3 335 359 589

18/07/2022 Chi phí 830 000                 3 334 529 589

19/07/2022  Chị Nguyễn Thị Phước (Trảng Bom - Đồng Nai) ủng hộ KTX 500 000            3 335 029 589

 Anh Nguyễn Đông Hải (USA) ủng hộ KTX 3 000 000         3 338 029 589

Tiền bán phiếu cơm (173ph). 346 000            3 338 375 589

Chi phí 150 000                 3 338 225 589

20/07/2022 Chị Doit CMTX T8 1 000 000         3 339 225 589

Cty Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX 2 000 000         3 341 225 589

21/07/2022 Tiền bán phiếu cơm (143ph). 286 000            3 341 511 589

Lãi STK1T 973 876            3 342 485 465

Chi phí 150 000                 3 342 335 465

22/07/2022 Chi phí 280 000                 3 342 055 465

23/07/2022 Anh Hiền ủng hộ KTX 500 000            3 342 555 465

Anh Hoàng (Q10) ủng hộ KTX 300 000            3 342 855 465

Tiền bán phiếu cơm (186ph). 372 000            3 343 227 465

Chi phí 595 000                 3 342 632 465

25/07/2022 Tommy Tran/ Supa Dragon ủng hộ KTX 3 000 000         3 345 632 465

Anh Do Tuan Anh ủng hộ KTX 5 000 000         3 350 632 465

 Lãi T7 ATM 5 113                3 350 637 578
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26/07/2022 Tiền bán phiếu cơm ( 185ph). 370 000            3 351 007 578

Chi phí 222 000                 3 350 785 578

27/07/2022 Chị Nữ ( Q10) ủng hộ KTX 100 000            3 350 885 578

28/07/2022 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100 000            3 350 985 578

Tiền bán phiếu cơm (171ph). 342 000            3 351 327 578

Chi phí 710 000                 3 350 617 578

29/07/2022 Chi phí 2 632 000              3 347 985 578

30/07/2022 Anh Tung ủng hộ KTX 200 000            3 348 185 578

 Chị Hoa ủng hộ KTX 1 000 000         3 349 185 578

 Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 500 000            3 349 685 578

Bạn Nhân Vị ( Thủ Đức) ủng hộ KTX 500 000            3 350 185 578

Tiền bán phiếu cơm (180ph). 360 000            3 350 545 578

Chi phí 13 290 000            3 337 255 578

45 212 989     47 126 136          3 337 255 578

Thu Chi Tồn

3 339 168 725

978 989               

6 400 000               

33 350 000          

4 484 000            2 242                              

Tiền thu lại tô nhựa (0tô) -                                  

47 126 136       

45 212 989        47 126 136     3 337 255 578

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/7/22 Phí vc chả cá  Saigon - Cần Thơ chuyến 1 70 000 70 000

70 000

04/7/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

560 000

05/7/22 Chuối kg 150 000

Rau nêm kg 10 000

160 000

07/7/22 Cá đổng làm sạch kg 30 40 000 1 200 000

Nạc đùi heo kg 21.12 1 542 000

Phí vc cá và nạc đùi heo lần 1 30 000 30 000

Chuối kg 150 000

Cà rốt kg 5 20 000 100 000

3 022 000

09/7/22 Chuối kg 100 000

Hành lá kg 10 000

Ớt kg 10 000

120 000

11/7/22 Tiền nước T7/2022 tháng 1 330 602 330 602

Phí Điện thoại bàn T6 tháng 1 40 000 40 000

Phí Internet quán cơm T6 tháng 1 350 000 299 000

Hỗ trợ kinh phí quán cơm Dalat lần 1 20 000 000 20 000 000

20 669 602

12/7/22 Chuối kg 150 000

150 000

14/7/22 Chuối kg 150 000

Tỏi kg 5 30 000 150 000

Cà rốt kg 5 26 000 130 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

Ớt kg 0.5 60 000 30 000

490 000

15/7/22 Nạc đùi heo kg 23.82 1 739 000

Thịt heo xay kg 15 48 000 720 000

Phí vc nạc đùi heovà thịt xay lần 1 30 000 30 000
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Tổng chi phí
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Tiền điện T7/2022 tháng 1 386 534 386 534

2 875 534

16/7/22 Chuối kg 150 000

150 000

18/7/22 Chả cá basa tươi kg 10 27 000 270 000

Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

830 000

19/7/22 Chuối kg 150 000

150 000

21/7/22 Chuối kg 150 000

150 000

22/7/22 Chả cá basa hấp kg 10 28 000 280 000

280 000

23/7/22 Chuối kg 150 000

Nước rửa chén lít 5 11 000 55 000

Cà rốt kg 5 16 000 80 000

Củ cải trắng kg 5 12 000 60 000

Sả cây kg 2 10 000 20 000

Khoai tây kg 5 14 000 70 000

Hành tây kg 5 20 000 100 000

Ớt khô kg 1 30 000 30 000

Rau nêm kg 1 30 000 30 000

595 000

26/7/22 Chuối kg 150 000

Tỏi kg 20 000

Hành lá kg 20 000

Ớt kg 20 000

Muối kg 12 000

222 000

28/7/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

Chuối kg 150 000

710 000

29/7/22 Nạc đùi heo kg 19.2 1 402 000

Cá tráo làm sạch kg 30 40 000 1 200 000

Phí vc cá và nạc đùi heo lần 1 30 000 30 000

2 632 000

30/7/22 Chuối kg 150 000

Ớt kg 20 000

Hóa chất pha nước rửa chén 110 000

Chanh kg 2 5 000 10 000

Chi lương tháng 7/2022 Lê Tuấn Tú tháng 1 9 000 000 9 000 000

Chi lương kế toán T7/2022 Loannguyen tháng 1 4 000 000 4 000 000

13 290 000

47 126 136TỔNG CỘNG 
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